
UNIT 1: BACK TO SCHOOL – ENGLISH 7 

A/ FRIENDS: 

I. New words 

1/ different (from) (adj)   : khác nhau 

2/ distance (n)     : khoảng cách 

3/ happy (adj)    : vui vẻ, hạnh phúc 

≠ unhappy(adj)    : không vui, không hạnh phúc 

4/  miss(v)     : nhớ, lỡ 

5/ still (adv)    : vẫn còn 

6/ classmate(n)    : bạn cùng lớp 

7/ Nice to see you = Nice to meet you : rất vui được gặp bạn 

II. Structures 

1. The simple present  tense 

The present simple tense of ordinary verb(thì hiện tại đơn của động từ thường) 

 Trạng từ: 1/ always: luôn luôn   6/ rarely: ít khi 

   2/ usually: thường thường  7/ seldom: hiếm khi 

   3/ often: thường xuyên  8/ never: không bao giờ 

   4/ sometimes: thỉnh thoảng  9/ every ...: mỗi .... 

   5/ một sự thật hiển nhiên  10/ occasionally: đôi khi 

A. Affirmative form(thể khẳng định) 

         

            • He, She, It, DT số ít          + verb (s, es) 

                                                              ch, sh, o, ss, s, x, z 

            • I, We, You, They, DTSN  + verb (nguyên mẫu) 

 

B. Negative form(thể phủ định) 

      

            • He, She, It, DT số ít          + does not + verb  (nguyên mẫu)  

                                                             doesn’t                                                             

            • I, We, You, They, DTSN  + do not     + verb (nguyên mẫu) 

                                                             don’t 



 

C. Interrogative form(thể nghi vấn) 

         

            • Does + he, she, it, DT số ít          + verb  (nguyên mẫu) ? 

                                                                                                                          

            • Do     + I, we, you, they, DTSN  + verb (nguyên mẫu) ?                                 

Ex:  watch  watches 

 Kiss  kisses 

 Stop  stops 

- Đối với các động từ tận cùng là “y” trước là phụ âm thì ta phải chuyển “y” thành “i” trước 

khi thêm “es”. 

Ex:  study  studies 

 Fly  flies 

- Đối với các động từ tận cùng là “y” trước là nguyên âm thì ta giữ nguyên và thêm “s”. 

Ex:  play  plays 

 Stay  stays 

2. The present progressive tense(thì hiện tại tiếp diễn) 

 Trạng từ: 1/ now: bây giờ   5/ at present: lúc này 

  2/ right now: ngay bây giờ  6/ dấu chấm than(!) 

  3/ at the monent: vào lúc này 

  4/ at this time: vào lúc này 

 

 A.Affirmative form(thể khẳng định) 

         Subject + am / is / are + Verb(ing) 

 

B. Negative form(thể phủ định) 

         Subject + am / is / are + not + Verb(ing) 

 

C. Interrogative form(thể nghi vấn) 

         Am / Is / Are + Subject + Verb(ing)? 



Practice: 

. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 

1. Hoa (have)…………….a lot of friends in Hue. 

2. Nam and Trang always (visit)……………..their grandparents on Sunday. 

3. My father (listen)………….to the radio every day. 

4. The children (like)………….to play in the park. 

5. She (not live)……………..with her parents. 

6.  Lan (brush)……………..her teeth after meals. 

7. Nga (talk)……………to her friends now. 

8. Lan (not have)…………………… many friends in her new school. 

9. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his 

relatives in  Ho Chi Minh city at the moment. 

10. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus. 

11. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh? 

12. Where your new friend (live)…………………………., Nga? 

    -  She (live)…………………….on  Hang Bac street. 

13. You (be)…………………..in class 7A? 

    - No. I (be)……………………in class 7D. 

 

3. Indefinite quantifier: “much, many, a lot of, lots of” 

* much và many 

Chúng ta dùng “much” với danh từ không đếm được và “many” với danh từ đếm được 

Ex:  much time  much luck  much energy 

 Many friends  many students many rooms 

“much” và “many” chủ yếu được dùng trong câu phủ định và câu hỏi 

Ex:  We don’t have much time 

Have you got many friends? 

Lưu ý: trong câu khẳng định có too, so, very thì ta dùng much hoặc many 

Ex:  There are too many flowers in the park 



* A lot of và lots of 

Chúng ta dùng “a lot of” và “lots of” với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. 

Ex: a lot of/ lots of time 

Chúng ta thường dùng “a lot of” và “ lots of” trong câu khẳng định 

Ex: There is a lot of rain today 

Practice: 

. Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”. 

1. My father never  drinks ……………coffee for breakfast. 

2. I don’t have………….time to read. 

3. Her new school has……………students. 

4. There are……………orange juice in the jar. 

5. This hotel doesn’t have……………rooms. 

6. He has …………….money in his pocket. 

7. There are too…………….pictures on the wall. 

8. She drinks…………..tea. 

9. Nga has…………….. friends. 

10. I don’t have …………..free time now. 

11. My new class doesn’t have………….boys. 

12. Do you have………….English book? 

13. She doesn’t have…………..free time. 

14. You should drink too………..wine every day. 

15. How………….pencils do you buy? 

16. I want to buy a new house but I don’t have……………money. 

17. There aren’t……………. students  in my class. 

18. Does your school library have……………….books? 

19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homework 

to do. 

 

 



4. Comparative adjective(So sánh hơn của tính từ ngắn): 

  

S + be + short adjective + ER + THAN + n/pro 

 Ex: - He is taller than his brother 

      - Her school is bigger than my school 

 Tính từ ngắn là tính từ 1 âm tiết 

Ex: long  long  short  short   cold  cold 

 Tính từ ngắn tận cùng 1 nguyên âm+1 phụ âm thì gấp đôi phụ âm rồi thêm ER 

Ex: big  big   hot  hot 

 Tính từ 2 âm tiết tận cùng er, ow, y, le được xem là tính từ ngắn 

Ex: simple  simple clever  clever  easy  easy 

 Một số tính từ và trạng từ bất quy tắc: 

- Good/well   better 

- Bad/badly   worse 

Practice: 

1. Ba’s new house is (big) _____________ than his old house. 

2. Summer is(hot) _____________ than spring. 

3. Today Lan is(happy) _____________ than her friend. 

4. Nam is(tall) ______________ than Hoang. 

5. This school is (large) ________________ than that school. 

6. She is(short) _______________ than her brother. 

7. These streets are(long) ______________ than those streets 

8. His house is(narrow) ________________ than her house. 

9. The city is(noisy) _________________ than the country 

10. November is(cool) _______________ than April 

11. Minh is(good) _______________ than Phong. 

12. Those dresses are(cheap) ________________ than these dresses. 

13. She is(young) _________________ than her sister. 

14. Sam’s conduct is(bad) ______________ than Paul’s. 

15. Motorbike is(fast) _______________ than bicycle. 



B/ NAMES AND ADDRESS: 

1/ Family name = Surname  : họ tên 

2/ middle name    : tên lót 

3/ bus stop(n)    : trạm xe buýt 

4/ survey(n)    : sự khảo sát 

5/ means of transport(n)   : phương tiện giao thông 

 

III. Practice 

I. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh 

1. see/ you/ again/ nice/ to 

………………………………………… 

2. our/ classmate/ is/ this/ new 

………………………………………… 

3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi 

………………………………………… 

4. new/ has/ students/ her school/ a lot of 

………………………………………… 

5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle/ and aunt/ Ha Noi 

………………………………………… 

II. Dùng từ cho sẵn ở trong khung để hoàn thành đoạn văn sau đó thì trả lời câu hỏi. 

Any     go     far     still     new      with     miss     a lot of    

My name is Trung. I am a ………..student in class 7A. I am from Da Nang and my 

family…………….live there. In Ho Chi Minh city, I live…………my grandparents at 

21/3B Nguyen Trai street. My new school is not…………..far from our house- about one 

kilometer, so I…………to school by bike. There are …………..students in my new school. 

But I don’t have ………………..friends. I am unhappy. I………......my parents, my sisters 

and my friends in Da Nang. 

 

  



UNIT 2 - PERSONAL INFORMATION - ENGLISH 7 

I/ VOCABULARY: (SGK, page 179, 180)  

Từ mới Phiên âm Định nghĩa 

1. A.M  : buổi sáng 

2. All right  : được rồi 

3. Answer /ˈɑːnsə(r)/ : trả lời 

4. Be back  : trở về 

5. Call /kɔːl/ : gọi điện 

6. Come back  : trở về 

7. Dear /dɪə(r)/ : thân mến 

8. Drink /drɪŋk/ : uống 

9. Eat /iːt/ : ăn 

10. Find /faɪnd/ : tìm thấy 

11. Free /friː/ : rảnh rỗi 

12. From /frəm/ : từ 

13. Give /ɡɪv/ : cho 

14. Get wet  : bị ướt 

15. Great /ɡreɪt/ : tuyệt vời 

16. Hope /həʊp/ : hy vọng 

17. How long  : bao lâu 

18. Job /dʒɒb/ : việc làm 

19. Last /lɑːst/ : kéo dài 

20. Meet /miːt/ : gặp 

21. P.M  : buổi chiều ( sau 12 giờ) 

22. Personal information  : thông tin cá nhân 

23. She's out  : cô ấy đi vắng 



24. Start /stɑːt/ : bắt đầu 

25. Sure /ʃʊə(r)/ : chắc chắn 

26. Sweet /swiːt/ :kẹo 

27. Talk about  : nói chuyện về 

28. To /tə/ : đến 

 

II. GRAMMAR:  

1. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)  

- Form : (+) S + will / shall + V + O  

Ex: He will finish his homework tomorrow  

.  

(-) S+ won’t / shan’t + V + O 

Lan won’t go to the zoo next week.  

(?) Will / Shall + S + V + O ? Will you do this exercise ?  

-Use:Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong  

tương lai và thường đi với các từ:tomorrow,next day,next week…..  

2. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )  

- Form :(-)S + am/is/are going to + V +O  

(-)S + am/is/are + not + going to + V +O  

(?)Am/Is/Are + S + going to + V +O?  

- Use : Thì tương lai gần diễn tả một dự định,một kế hoạch sẽ xảy ra trong tương lai  

3. So/Too:cũng thế,cũng vậy  

Ex:Mai is a student and I am,too  

Ex:Lan likes coffee and so do I.  

4. Ordinal numbers (Số thứ tự):  

- first  



- eleventh  

- twenty-first  

- second  

- twelfth  

- twenty-second  

- third  

- thirteenth  

- twenty-third  

- fourth  

- fourteenth  

- twenty-fourth  

- fifth  

- fifteenth  

- twenty-fifth  

- sixth  

- sixteen  

- ……………  

- seventh  

- seventeenth  

- …………..  

- eighth  

- eighteenth  

- …………..  

- ninth  

- nineteenth  

- …………..  

- tenth  

- twentieth  

- thirtieth  



5. Cách nói ngày tháng :  

Tháng + ngày  

Hoặc the + ngày + of + tháng  

Ex: May 8th  

the 8th of May 

III. PRACTICE  

I. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi câu trả lời sau.  

1: Hello, Nga. Nice to _____________. you again.  

A. see  

B. read  

C. listen  

D. write  

2: Hoa is in class 7A and____________ is Nam.  

A. but  

B. so  

C. too  

D. there  

3: Hoa lives ____________. her uncle in Ha Noi.  

A. at  

B. in  

C. on  

D. with  

4: Hoa doesn’t __________. any friends in Ha Noi.  

A. is  

B. has  

C. have  

D. does  

5: Mai: How are you today, Lan? Lan: __________ fine, thanks.  



A. Very  

B. Pretty  

C. Just  

. Much  

6: Hoa is unhappy ____________ she misses her parents and friends in Hue.  

A. so  

B. much  

C. too  

D. because  

7: Mr Tu: Is your _________ name Le Van Ba? Ba: No, it’s Ta Van Ba.  

A. middle  

B. first  

C. family  

D. full  

8: I live ___________ 12 Tran Hung Dao Street.  

A. on  

B. at  

C. in  

D. with  

9: How __________. is it from your house to school?  

A. long  

B. tall  

C. far  

D. high  

10: Is Hoa talking _________. her teacher? - Yes, she is.  

A. on  

B. at  

C. in  

D. to  

II. Supply the correct form of the verbs in the brackets.  



1. There (not be) _______any water in the bottle.  

2. _______ your sister ( read ) _______a book now ?  

3. Lan often (do) _________________aerobics after school.  

4. She (visit ) _________________ Da Lat this summer vacation.  

5. I hope It (rain) soon.  

6. I promise I (not do) _________________that again.  

7. Look! She (skip) _________________ out side.  

8. Every day, Lan (walk) _________________to school.  

9. What you (do) _________________ tonight?  

10. He (be) a famous singer somedays.  

III Read and answer the questions.  

I am Lan. I live with my parents at 36 Ngo Quyen Street, Da Nang. I am in class 7B. I am not a  

new member. I know all my classmates. They are very friendly and cheerful. And my school, I  

am sure you want to know about it. Compared with the biggest school in the city, our school is  

not as big, but it is bigger than many other schools. It has over 1,500 students. I am happy. I have  

a lot of interesting things to do with my schoolmate.  

1. Who does Lan live with ?  

=>______________________________________________.Chi Lang Secondary School  
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2. What is her home address?  

=>______________________________________________  

3. What does she think of her classmate?  

=>__________________________________________.  

4. How many students are there in her school?  

=>________________________________________.  

5. Why is Lan happy?  

=>__________________________________________.  

 



IV. Viết dạng số nhiều của các từ sau đây. Và xác định cách đọc s/es  

1. book  

_________________ / /  

9. window  

________________ / /  

2. pen  

_________________ / /  

10. nurse  

_________________ / /  

3 house  

_________________ / /  

11. clock  

_________________ / /  

4.box  

_________________ / /  

12. class  

_________________ / /  

5.lamp  

_________________ / /  

13.brother  

_________________ / /  

6. wife  

_________________ / /  

14. family  

_________________ / /  

7.radio  

_________________ / /  

15. doctor  

_________________ / /  

8. sister  



_________________ / /  

I.Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc của mỗi câu sau .  

1.  

You …………… (be) free next Sunday morning , Tan ?  

-No. I and my brother………….. (visit) our grandmother  

2.  

Trang …………...(not be) in her room at the moment. She………….(cook) in the kitchen.  

3.  

Would you like ………….(have) breakfast with eggs , children?  

4.  

Lien …………….(not go) to the movie theater tomorrow. She ………….. (stay) at home and  

watch TV.  

5.  

You ………………(like) your new school , Mai?  

- Yes. But I’m unhappy because I …………….. (not have) many friends.  

6.  

Let’s ……………..(meet) at o’clock in front of the park.  

II. Em hãy chọn một từ không cùng nhóm nghĩa với những từ còn lại.  

Ví dụ : me him them our  

Trả lời: our  

1. February Saturday December June  

2. nevous worries happy moment  

3. third twelve fourteen twenty  

4. tell see will let  

5. directory sometime calendar distanceChi Lang Secondary School  
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III. Em hãy đọc những đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới  



Our neighbor, Mr. Duong , will sail from Cam Ranh tomorrow. We will meet him at the  

harbor early in the morning. He will be in his small boat, Lac Viet. Lac Viet is a famous little  

boat. Mr. Duong will leave at eight o’ clock, so we will have a lot of time . We will see his boat  

and then we will say goodbye to him. He will be away for two months. We are very froud of him  

. We will take part in an important race across the Atlantic.  

1. Who will you meet at Cam Ranh Habor early tomorrow morning ?  

2. Where will he be ?  

3. What time will he leave ?  

4. Will you say goodbye to him or will you travel with him ?  

5. What will he take part in ?  

IV. Em hãy điền một giới từ vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau.  

1. Viet lives ……………….. his aunt and uncle ………………… 83 Hoang Van Thu Street.  

2. Her birthday is ………………… October, 17th .  

3. Our party will be …………….. ten o’clock to half past eleven …………………. The morning  

………………………. Sunday.  

4. What our place ……………………birth, Nam ?  

5. Trung will have party ……………………. Her birthday ………………. Home.  

6. I’ll wait ……………………. You outside the stadium.  

V. Em hãy viết theo cách đọc những ngày tháng sau.  

Ví dụ : 1/1 : the first of January  

1. 3/2 ………………………. 6. 26/3 …………………………...  

2. 20/11 ………………………. 7. 19/8 …………………………...  

3. 30/4 ……………………… 8. 10/10 ……………………………  

4. 22/12 ………………………. 9. 7/5 ……………………………  

5. 2/9 ………………………. 10. 27/7 ……………………………  

VI. Em hãy sắp sếp những câu sau thành bài hội thoại hợp lí.  

1/……………………. A. It’s on April ,27th .  

2/ …………………… B. Today is April 23rd .  

3/ …………………… C. Yes, that right.  



3/ …………………… D. What day is it today, Nga ?  

4/ …………………… E. Oh, when is it ?  

5/ …………………… F. That’s on Sunday .  

6/ …………………… G. It’s Nguyet birthday soon.  

7/ ……………….. ….  

VII. Mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp, em hãy tìm và chữa lại cho đúng. 

Gạch chân  

lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống cho trước.  

Ví dụ : 0. I are in grade seven. 0/ ……… am ………  

1. How old Hoa will be on her next birthday ? 1/ ………................................  

2. Would you like seeing a movie with me tonight ? 2/ ……………………………  

3. Nhung’s birthday is in the nith of March. 3/ ……………………………  

4. We don’t will have a part next Friday. 4/ ……………………………Chi Lang Secondary 

School  
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5. Today is Thursday, the two of November. 5/ ……………………………  

6. Hoang doesn’t have a lots of friends in her new school. 6/ ……………………………  

7. What are your telephone number, Phuong ? 7/ ……………………………  

8. Mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon. 8/ ……………………………  

9. Who are you and your friends talk about ? 9/ ……………………………  

10. Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street. 10/ …………………………..  

VIII. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại sau.  

Interviewer : Ok. Now, (1) ………………………………………..?  

Hieu : My name’s Le Thanh Hieu.  

Interviewer : (2) ……………………………………….. Hieu ?  

Hieu : It’s H-I-E-U.  

Interviewer : H-I-E-U. Thankyou. And (3) ……………………………………..?  

Hieu : Mydate of birth is May, 29th .  



Interviewer : (4) ……………………………………?  

Hieu : It’s 14 Kim Ma Street, Ha Noi.  

Interviewer : I’m sorry, is that 14 or 40 ?  

Hieu : 14. One four.  

Interviewer : Thank you. And (5) ……………………………………………..?  

Hieu : It’s 8349224.  

Interviewer : Can you repeat that, please?  

Hieu : Yes, 8349224.  

IX. Em hãy viết một tấm thiệp mời sinh nhật theo những thông tin sau.  

Your name : Hien  

Your friend’s name : Ngoc.  

Day of the birthday party : Thursday, 6/2.  

Place of the party : Your home, 39 Nguyen Van Cu Street.  

Time : 7 – 9.30 evening.  

Telephone number : 7850347  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………… 

 


